
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - BÀI ĐỌC HIỂU  

 (Thời gian làm bài: 35 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 5A........  Phòng ........ Số báo danh: …….. 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) 

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)  

AI GIỐNG MẸ 

Sung sướng biết bao nếu mình giống mẹ. Ba cô bé khoe nhau, đố nhau xem ai 

giống mẹ nhất. 

Cô bé thứ nhất nói: 

- Mặt mình này, miệng mình này, rồi chân tay, cả tóc mình nữa đều giống mẹ mình. 

- Tớ cũng thế nhưng còn hơn cậu. Áo tớ có hoa y như áo mẹ tớ là một. Tớ cũng có 

vòng đeo tai như mẹ tớ là hai. Mẹ tớ bảo sẽ uốn tóc tớ y như mẹ tớ là ba. 

Cô bé thứ ba má bụ, mắt tròn suốt từ nãy đến giờ chỉ nghe hai bạn nói. Em cũng 

muốn khoe lắm, nhưng chẳng thể nào hơn những điều mà các bạn ấy đã kể. Vì rằng 

thỉnh thoảng mẹ lại cứ khen em giống bố cơ. Thế là chịu thua hai bạn ấy. 

Sau lúc gặp nhau, ba cô bạn ai lại về nhà nấy. Cô thứ nhất nhớ ngay ra là bụng 

mình đang đói. Cô thứ hai chỉ mong mẹ chóng về để đi uốn tóc. Cô thứ ba thấy đôi dép 

của em bé dưới gầm giường bố. Em bỗng ngần ngừ. Không, dép của em bé mẹ để ở góc 

nhà cho em cơ. Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm. Rồi em nghểnh cổ nhìn ra 

chỗ dây phơi quần áo, xem có cái nào rơi không. Mẹ hay làm thế lắm. 

Chợt thấy bóng mình trong gương. Em đưa tay lên vuốt tóc y như mẹ lúc soi 

gương. Cô bé trong gương ấy đang cười. Mặt gương long lanh như muốn nói: 

- Cô bé ơi! Chính cô là cô bé giống mẹ nhất! 

Theo Phong Thu 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1. (0,5 điểm) Cô bé thứ nhất giống mẹ điều gì? 

A. Giống mẹ: khuôn mặt, miệng, áo hoa, vòng đeo tai. 

B. Giống mẹ: ở áo hoa, vòng đeo tai; sẽ uốn tóc y như mẹ. 

C. Giống mẹ: khuôn mặt, miệng, chân tay, mái tóc. 

D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao cô bé thứ ba không khoe mình giống mẹ? 

A. Vì chẳng thể nào hơn những điều mà các bạn đã kể.  

B. Vì rằng thỉnh thoảng mẹ lại cứ khen cô bé giống bố cơ.  

C. Cả hai đáp án trên. 

 

 



 

 

 

 

 

Câu 3. (0,5 điểm) Theo em, cô bé thứ hai giống mẹ về điều gì? 

A. Về hình dáng    B. Về hành động 

C. Về trang phục     D. Cả về hình dáng và trang phục 

Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao mặt gương lại nói cô bé thứ ba giống mẹ nhất?  

A. Vì cô bé có dáng người giống mẹ.   B. Vì cô bé giống mẹ ở cả tính tình.  

C. Vì cô bé có nụ cười giống mẹ. 

Câu 5. (1 điểm) Em giống mẹ (hoặc giống bố) ở điểm nào? Nêu cảm nghĩ của em về 

điều đó. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 6. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ Truyền thống? 

A. Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu và được truyền từ đời này sang đời khác. 

B. Lối sống và nếp nghĩ mới hình thành nhưng đang được phổ biến rộng rãi. 

C. Cách sống và nếp nghĩ đặc trưng, riêng biệt ở từng địa phương. 

D. Khi hưởng thành quả, phải nhớ đến người có công gây dựng nên.  

E. Đáp án A, B, C đều đúng.   

Câu 7. (0,5 điểm) Hai câu: “Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm. Rồi em 

nghểnh cổ nhìn ra chỗ dây phơi quần áo, xem có cái nào rơi không.” được liên kết 

với nhau bằng cách nào?  

A. Lặp từ ngữ B. Thay thế từ ngữ       C. Dùng từ ngữ nối      D. Cả B, C đều đúng. 

Câu 8. (1 điểm) Xác định các vế trong câu sau và cho biết các vế câu được liên kết 

với nhau bằng cách nào? 

Trời vừa hửng nắng, các cô công nhân đã bắt đầu làm việc. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Câu 9. (1 điểm) Xác định cấu tạo của câu sau: 

Tôi thích buổi sáng, thích buổi chiều nhưng tôi còn thích cả buổi trưa nữa. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................            

Câu 10. (1 điểm) Đặt 1 câu có sử dụng cặp quan hệ từ “Tuy.... nhưng” để nói về 

hành động bảo vệ môi trường. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................           

 



BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - BÀI VIẾT 

 (Thời gian làm bài: 55 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 5A........  Phòng ........ Số báo danh: …… 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. Chính tả (3 điểm) 

Tiếng rao đêm 

(Sách Tiếng Việt 5 tập 2 trang 30, Viết đoạn từ: “Người ta lần tìm…. một gia đình.’’)               

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

II. Tập làm văn (7 điểm) 

Tả một cảnh đẹp nơi em sinh sống vào buổi sáng mùa xuân. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 



 

 

 

 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1. (0,5 điểm) C.  Câu 2. (0,5 điểm) C. Câu 3. (0,5 điểm) D.   

Câu 4. (0,5 điểm) B.  

Câu 5. (1 điểm) Học sinh nói được đặc điểm giống bố hoặc mẹ (0,5đ) Nói được cảm 

nghĩ với niềm tự hào (0,5đ) 

Câu 6. (0,5 điểm) A.    Câu 7. (0,5 điểm) D 

Câu 8. (0,5 điểm) Xác định các vế  

Trời vừa hửng nắng, các cô công nhân đã bắt đầu làm việc. 

  V1   V2 

- Các vế câu được liên kết với nhau bằng cặp từ hô ứng 

Câu 9. (1 điểm)  

Tôi thích buổi sáng, thích buổi chiều nhưng tôi còn thích cả buổi trưa nữa. 

CN1  VN1           CN2  VN2 

Câu 10. (1 điểm) Câu phải có sử dụng cặp quan hệ từ “Tuy.... nhưng” và nói về hành 

động bảo vệ môi trường. 

II. BÀI VIẾT (10 điểm)  

1. Chính tả (3,0 điểm) 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn - cho 3,0 

điểm. 

- Sai 3 lỗi về âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định-  trừ 1,0 điểm. 

2. Tập làm văn (7,0 điểm) 

* Đảm bảo ỵêu cầu sau đạt 7 điểm: 

- Viết đúng yêu cầu bài, đủ 3 phần của bài văn, tả được tả được cảnh đẹp nơi học 

sinh sinh sống vào sáng mùa xuân không sai lỗi chính tả, dùng từ khá chính xác, diễn 

đạt đúng, rõ ràng, không lặp từ ngữ, biết dùng những từ ngữ có hình ảnh nhân hóa, so 

sánh (7 điểm)  

- Viết đúng yêu cầu bài, đủ 3 phần của bài văn, tả được tả được tả được cảnh đẹp 

nơi học sinh sinh sống vào sáng mùa xuân không sai lỗi chính tả, dùng từ khá chính xác, 

diễn đạt đúng, rõ ràng, không lặp từ ngữ  (6 điểm) 

- Viết đúng yêu cầu bài, đủ 3 phần của bài văn, tả được tả được cảnh đẹp nơi học 

sinh sinh sống vào sáng mùa xuân ít sai lỗi chính tả, dùng từ khá chính xác (5 điểm) 

- Viết đúng yêu cầu bài, đủ 3 phần của bài văn, tả cảnh (4 điểm) 

 => Khi chấm, tùy theo bài làm của HS - GV cho điểm thích hợp. 

Lưu ý: Toàn bài, nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 1 điểm. 

 


